
Ngành: Tất cả các ngành

TT SBD Họ lót Tên Ngày sinh GT Số tờ Ký tên
Ghi

chú

1 TN71001 Bùi Thị Bẩy 07/10/1984 Nữ

2 TN71002 Nguyễn Ngọc Cường 17/03/1992 Nam

3 TN71003 Phạm Thị Thúy Đào 03/05/1995 Nữ

4 TN71004 Hoàng Thị Dung 18/04/1996 Nữ

5 TN71005 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/1981 Nữ

6 TN71006 Nguyễn Minh Hải 10/06/1995 Nam

7 TN71007 Trần Thị Minh Hải 01/03/1981 Nữ

8 TN71008 Vũ Thị Hải 02/12/1982 Nữ

9 TN71009 Phạm Thị Ngọc Hân 22/09/1996 Nữ

10 TN71010 Bùi Thị Kim Hằng 28/10/1985 Nữ

11 TN71011 Phạm Thị Kim Hiễn 09/01/1996 Nữ

12 TN71012 Đổng Thị Yến Huê 16/10/1995 Nữ

13 TN71013 Phạm Thị Như Hường 05/08/1988 Nữ

14 TN71014 Trịnh Thị Thu Hường 05/10/1987 Nữ

15 TN71015 Nguyễn Thanh Loan 04/01/1995 Nữ

16 TN71016 Bùi Thị Lớp 04/11/1983 Nữ

17 TN71017 Đoàn Thị Yến Ly 15/09/1997 Nữ

18 TN71018 Trần Quang Minh 02/12/1997 Nam

19 TN71019 Tạ Thị Trà My 02/09/1994 Nữ

20 TN71020 Tạ Thục Mỹ 22/04/1995 Nữ

21 TN71021 Phan Cao Nam 28/12/1985 Nam

22 TN71022 Nguyễn Thị Ngân 06/07/1996 Nữ TL

23 TN71023 Phạm Võ Mỹ Ngọc 13/01/1995 Nữ

24 TN71024 Nguyễn An Nhân 13/08/1985 Nam

25 TN71025 Phạm Thị Oanh 09/12/1987 Nữ

26 TN71026 Thi Phối Phối 13/06/1987 Nữ

27 TN71027 Phạm Thị Túc Phúc 01/02/1990 Nữ

28 TN71028 Nguyễn Hữu Phùng 02/01/1987 Nam

29 TN71029 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 04/02/1989 Nữ

30 TN71030 Hoàng Thái Sơn 07/11/1982 Nam

31 TN71031 Đoàn Ngọc Thảo 22/02/1992 Nữ

32 TN71032 Đào Công Thoại 01/12/1994 Nam
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33 TN71033 Nguyễn Ngọc Thúy 12/11/1996 Nữ TL

34 TN71034 Nguyễn Thanh Thúy 27/07/1976 Nữ

35 TN71035 Lê Văn Toàn 10/04/1988 Nam

36 TN71036 Hồ Thị Huyền Trang 24/09/1997 Nữ

37 TN71037 Lê Thị Trinh 17/10/1994 Nữ TL

38 TN71038 Ngô Thị Mộng Trinh 08/07/1981 Nữ

39 TN71039 Trà Thị Thanh Trúc 04/12/1992 Nữ

40 TN71040 Nguyễn Linh Trường 28/07/1989 Nữ Có đơn

41 TN71041 Nguyễn Thị Tú 15/10/1985 Nữ

42 TN71042 Bùi Thị Bích Vân 24/07/1999 Nữ
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